
STT MSSV Họ lót Tên Giới tính Nơi sinh Chưa đóng Học phí NH Lớp

1 16511CD0551 Nguyễn Tính Nam Đồng Nai X CB16CD1

2 16511DD0339 Trương Quang Hải Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16DD1

3 16511DD0178 Nguyễn Hoàng Phúc Nam Đồng Nai X CB16DD1

4 16511DD0327 Nguyễn Mạnh Tiến Nam Nam Định X CB16DD1

5 16511DL0048 Nguyễn Thùy Ân Nữ TP. Hồ Chí Minh Lý do hoàn trả phí:  -2790000.00 CB16DL1

6 16511DL0144 Nguyễn Anh Duy Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16DL1

7 16511DL0257 Nguyễn Đức Thuận Nam Đồng Nai X CB16DL1

8 16511QN0249 Hồ Thị Thu Trang Nữ TP. Hồ Chí Minh X CB16DN1

9 16511QN0448 Hồ Nguyễn Ngọc Trọng Nam Quảng Ngãi X CB16DN1

10 16511OT0389 Nguyễn Thanh Hiền Nam Bình Dương X CB16OT1

11 16511OT0598 Trương Ngọc Long Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16OT1

12 16511OT0217 Đinh Hoài Nam Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16OT1

13 16511OT0430 Trương Hoài Nam Nam Bình Thuận X CB16OT1

14 16511OT0597 Trương Minh Trí Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16OT1

15 16511QT0364 Trần Nguyễn Xuân Khải Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16QT1

16 16511QT0324 Nguyễn Minh Mẫn Nam TP. Hồ Chí Minh X CB16QT1

17 16511QT0588 Trần Thị Kim Sen Nữ TP. Hồ Chí Minh X CB16QT1

18 16511QT0229 Huỳnh Thị Thanh Thủy Nữ Khánh Hòa X CB16QT1

19 16511QT0608 Phạm Cẩm Tú Nữ TP. Hồ Chí Minh X CB16QT1

20 16311CD0183 Nguyễn Phan Tòng Tâm Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16CD1

21 16411CD0504 Nguyễn Phước Thọ Nam Bình Thuận X CT16CD1

22 16311CD0003 Phan Công Toàn Nam Nghệ An Lý do hoàn trả phí:  -2715000.00 CT16CD1

23 16311CK0606 Phan Phú Biên Nam Quảng Ngãi X CT16CK1

24 16311CK0393 Phạm Minh Cảnh Nam Tây Ninh X CT16CK1

25 16311CK2602 Trần Khắc Cường Nam Sông Bé X CT16CK1

26 16311CK2641 Cao Anh Khoa Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16CK1

DANH SÁCH HỌC SINH THÔI HỌC - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY KHÓA 2016

( Đính kèm Quyết định số 286/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 24 tháng 11 năm  2016 về việc xoá tên học sinh sinh viên khóa tuyển sinh 2016)
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27 16311CK0442 Huỳnh Văn Lâm Nam Ninh Thuận X CT16CK1

28 16311CK0518 Nguyễn Quang Lộ Nam Quảng Ngãi X CT16CK1

29 16411CK0435 Lê Thanh Sơn Nam Quảng Ngãi X CT16CK1

30 16411CK0145 Phạm Tấn Tài Nam Bình Dương X CT16CK1

31 16311CK0260 Nguyễn Đình Thạnh Nam Quảng Ngãi X CT16CK1

32 16311CK2629 Nguyễn Hữu Thắng Nam Bình Định X CT16CK1

33 16311CK0160 Nguyễn Phong Thiện Nam Quảng Bình X CT16CK1

34 16311CK0533 Phan Hoài Thuận Nam Tiền Giang Hoàn trả phí dư. -2580000.00 CT16CK1

35 16411CK0428 Trần Văn Tĩnh Nam Phú Yên X CT16CK1

36 16311CK2638 Huỳnh Minh Toàn Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16CK1

37 16311DD0329 Lê Viết Long Nam Đồng Nai X CT16DD1

38 16311DD0439 Nguyễn Đức Mạnh Nam Hà Nội X CT16DD1

39 16311DD0153 Nguyễn Công Minh Nam Bà Rịa - Vũng Tàu X CT16DD1

40 16311DD0224 Tôn Thất Thuyết Phục Nam Ninh Thuận X CT16DD1

41 16311DT0274 Trần Ngọc Quí Nam Vĩnh Long X CT16DD1

42 16311DD0335 Hồ Đắc Triều Nam Đồng Nai X CT16DD1

43 16311DT0125 Nguyễn Đức Minh Trí Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16DD1

44 16311DD0273 Huỳnh Vĩ Trung Nam Tiền Giang X CT16DD1

45 16311DD0305 Nguyễn Anh Tuấn Nam Đồng Nai X CT16DD1

46 16311DD0239 Lê Đặng Minh Tú Nam Bà Rịa - Vũng Tàu X CT16DD1

47 16311DT0080 Nguyễn Thành Vũ Nam Bình Thuận X CT16DD1

48 16411DL0621 Phạm Thị Kim Phượng Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16DL1

49 16311DL0601 Hoàng Hữu Thắng Nam Nghệ An X CT16DL1

50 16311QN2587 Nguyễn Hoàng Khoa Nam Tiền Giang X CT16DN1

51 16311KT0602 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ Đăk Lăk X CT16KT1

52 16311KT0480 Nguyễn Ngọc Bích Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16KT1

53 16311KT0367 Trần Thị Hồng Châu Nữ Tiền Giang Lý do hoàn trả phí:  -2970000.00 CT16KT1

54 16311KT0268 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ Kiên Giang X CT16KT1

55 16411KT2622 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16KT1

56 16311KT0175 Nguyễn Phúc Thảo Nam Bình Dương Lý do hoàn trả phí:  -2970000.00 CT16KT1

57 16311KT0318 Lê Thị Thúy Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu X CT16KT1

58 16311KT0296 Nguyễn Ngọc Mỹ Trang Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16KT1
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59 16311KT0251 Nguyễn Thanh Vân Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16KT1

60 16311OT0143 Hứa Đức Giang Nam Đăk Lăk X CT16OT1

61 16311OT0408 Phạm Đình Huấn Nam Khánh Hòa X CT16OT1

62 16311OT0146 Ngô Quang Huy Nam Lâm Đồng X CT16OT1

63 16311OT0087 Nguyễn Lê Xuân Long Nam TP. Hồ Chí Minh Lý do hoàn trả phí:  -2535000.00 CT16OT1

64 16311OT0308 Phạm Quốc Long Nam Đồng Nai X CT16OT1

65 16411OT0515 Lê Bằng Nam Đồng Nai X CT16OT2

66 16311OT0491 Lê Duy Dũng Nam Đồng Nai Lý do hoàn trả phí:  -2535000.00 CT16OT2

67 16411OT0552 Nguyễn Hoàng Tiến Đạt Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16OT2

68 16411OT0568 Nguyễn Đắc Mạnh Nam Hưng Yên X CT16OT2

69 16311OT0472 Lê Thành Nhân Nam Ninh Thuận X CT16OT2

70 16411OT0554 Nguyễn Hồng Sơn Nam Bà Rịa - Vũng Tàu X CT16OT2

71 16311OT0458 Kim Vũ Nam Trà Vinh X CT16OT2

72 16411QT0399 Lê Thị Kim Chi Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16QT1

73 16311QT0349 Bùi Anh Dũng Nam Nghệ An Lý do hoàn trả phí:  -2805000.00 CT16QT1

74 16411QT0514 Hồ Trung Hiếu Nghĩa Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16QT1

75 16311QT0309 Phan Thanh Thúy Nữ Bình Dương X CT16QT1

76 16311QT0030 Nguyễn Trương Tỉnh Nữ Ninh Thuận X CT16QT1

77 16311TT0535 Lê Quốc Bảo Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16TD1

78 16411TD2616 Nguyễn Đình Cường Nam Nghệ An X CT16TD1

79 16411TT0553 Phạm Bích Ngọc Nữ Đồng Tháp X CT16TD1

80 16311TD0347 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16TD1

81 16411TT0456 Trần Hồng Thái Nam Bình Phước X CT16TD1

82 16411TT0386 Lê Minh Tiến Nam TP. Hồ Chí Minh Lý do hoàn trả phí:  -2535000.00 CT16TD1

83 16311TD2607 Huỳnh Chí Trung Nam TP. Hồ Chí Minh X CT16TD1

84 16311TT0283 Lê Thị Như Ý Nữ Sóc Trăng X CT16TD1

85 16311TH0574 Nguyễn Thị Phương Diễm Nữ Đồng Nai X CT16TH1

86 16311TH0575 Vũ Kim Hồng Diệp Nữ Đồng Nai X CT16TH1

87 16311TH0187 Phan Thị Mỹ Hảo Nữ Đồng Nai X CT16TH1

88 16311TH0165 Phạm Thị Lan Nữ Hà Tĩnh X CT16TH1

89 16311TH0059 Tạ Như Quỳnh Nữ Phú Yên X CT16TH1

90 16311TH0058 Tạ Ngọc Thùy Nữ Kiên Giang X CT16TH1
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91 16311TH0548 Đặng Thị Trang Nữ Đồng Nai X CT16TH1

92 16311TH0050 Võ Văn Tư Nam Quảng Bình X CT16TH1

93 16311TH2592 Nguyễn Minh Cảnh Nam Quảng Ngãi Lý do hoàn trả phí:  -2865000.00 CT16TH2

94 16311TH0506 Lâm Cẩm Đoan Nữ Cà Mau X CT16TH2

95 16311TH0623 Lương Thị Kim Hạnh Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16TH2

96 16311TH0489 Dương Minh Thắng Nam Đăk Lăk X CT16TH2

97 16311TH0191 Trần Thị Mỹ Thu Nữ Bình Định X CT16TH2

98 16311TH0365 Lương Thị Anh Thư Nữ Ninh Thuận X CT16TH2

99 16311TH0381 Dương Thị Ngọc Tuyền Nữ Bình Phước Lý do hoàn trả phí:  -2865000.00 CT16TH2

100 16311TH0527 Nguyễn Nhật Tuyến Nữ Quảng Ngãi Lý do hoàn trả phí:  -2865000.00 CT16TH2

101 16311TH0237 Phạm Dạ Uyên Nữ Đồng Nai X CT16TH2

102 16311TN0185 Nguyễn Quốc Dũng Nam Đồng Nai X CT16TN1

103 16311TN2619 Nguyễn Thị Ái Thu Nữ TP. Hồ Chí Minh X CT16TN1

67 Nam

36 Nữ

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 11 năm 2016

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Phạm Quang Tuấn

Tổng cộng có 103 học sinh gồm:
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